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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Biên Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét Suối Sâu tại xã Vĩnh Tân 
và thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định tỉnh tại Văn bản số 3092/STC-HĐTĐ ngày 27/11/2008, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét Suối Sâu tại xã Vĩnh Tân và thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. 
Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích thu hồi: Diện tích đất dự kiến thu hồi: 235.836,5m2.  Trong đó: 

- Đất lòng suối hiện hữu: 
78.465,4m2.

- Đất giao thông: 
1.844,9m2.

- Đất ở đô thị tại thị trấn Vĩnh An: 
2.750,0m2.

- Đất nông nghiệp: 
152.776,2m2.

2. Số hộ có bị bồi thường, giải tỏa: Số hộ có đất bị bồi thường giải tỏa: 11 hộ, trong đó có 09 hộ thuộc diện giải tỏa trắng.

3. Giá bồi thường, hỗ trợ:

a) Giá bồi thường, hỗ trợ về đất: Căn cứ theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008.

- Đất lòng suối hiện hữu: Không bồi thường.

- Đất giao thông: Không bồi thường.

Đất thị trấn Vĩnh An:

- Đất ở đô thị tại thị trấn Vĩnh An, trong đó:

- Đất ở đô thị, vị trí 1 đường ĐT 768 (đoạn còn lại): 400.000 đồng/m2.

- Đất ở đô thị vị trí 2 đường ĐT 768 (đoạn còn lại): 300.000 đồng/m2.

- Đất ở đô thị vị trí 4 đường ĐT 768 (đoạn còn lại): 100.000 đồng/m2.

- Đất nông nghiệp tại thị trấn Vĩnh An: 35.000 đồng/m2.

- Đất rừng trồng sản xuất huyện Vĩnh Cửu: 15.000 đồng/m2.

- Đất nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Cửu: 35.000 đồng/m2.          

Đất xã Vĩnh Tân:

- Đất nông nghiệp cây hàng năm, vị trí 3: 35.000 đồng/m2.

- Đất rừng trồng sản xuất huyện Vĩnh Cửu: 15.000 đồng/m2.

- Đất nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Cửu: 35.000 đồng/m2.          

Đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh.

Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình thẩm định và phê duyệt trong năm 2009, nếu đơn giá đất năm 2009 có thay đổi so năm 2008 thì việc tính toán áp giá bồi thường chi tiết về đất sẽ được áp dụng đơn giá đất do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2009. 

b) Bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác:
- Điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có giấy tờ hợp pháp thì bồi thường theo quy định.

Đối với nhà cửa, vật kiến trúc không có giấy tờ hợp pháp nhưng xây dựng trên đất được bồi thường đất ở và xây dựng trước ngày 01/7/2004, trước thời điểm 

có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì bồi thường, nếu xây dựng trên đất khác và trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì hỗ trợ 80% giá trị bồi thường.

Đối với nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng sau thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì không bồi thường, không hỗ trợ.

- Giá bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác:

Căn cứ Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi  thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh.

c) Bồi thường cây trồng: 

Thực hiện theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Chính sách thưởng, trợ cấp: Thực hiện theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007; Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008; Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 12/02/2008 và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.     

5. Phương án bố trí tái định cư: 

- Có 09 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, được bố trí tái định cư tại khu phố 1 thị trấn Vĩnh An không phải nộp phí sử dụng hạ tầng và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Khu tái định cư tại khu phố 1 thị trấn Vĩnh An được xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, với tổng số hộ là 174 lô, diện tích trung bình mỗi lô 162m2.

 - Giá đất để thu tiền sử dụng đất khi giao cho các hộ tái định cư sẽ được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh công bố cùng vị trí tại thời điểm có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

6. Dự kiến thời gian giải tỏa, di dời bàn giao mặt bằng: Thời gian dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng khoảng 12 tháng cụ thể như sau:

- Khi có quyết định phê duyệt phương án tổng thể và tiến hành công bố rộng rãi đến các đối tượng có đất bị thu hồi.

- Khoảng tháng 01/2009 có quyết định thu hồi đất, triển khai kiểm kê chi tiết đất đai.

- Khoảng tháng 08/2009 trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Dự kiến hoàn tất chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 11/2009.

7. Dự kiến tổng giá trị của phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án là 11.295.960.000 đồng, bao gồm:
- Bồi thường đất và hỗ trợ đất:                        6.840.377.000 đồng.

- Nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác:       
   1.321.445.000 đồng.

- Bồi thường cây trồng: 


 
      269.150.000 đồng.

- Trợ cấp các loại:                                               242.524.000 đồng.

- Thưởng di dời:                                                  200.000.000 đồng.
- Phí sử dụng hạ tầng (15%):


   1.331.024.000 đồng.

- Kinh phí thẩm định bồi thường (2%):              204.090.000 đồng.

- Dự phòng phí (10%):                                        887.350.000 đồng.

Điều 3. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên là phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ; không có giá trị chi trả cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ; UBND huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ này cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị ảnh hưởng thuộc dự án.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Cửu căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Cửu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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